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4 1

Thực hiện đúng, đủ, nhịp
nhàng các động tác trong
bài tập thể dục theo hiệu

lệnh

KQMĐ
Tập kết hợp 5 động tác cơ
bản trong bài tập thể dục

T
L
H
D

* Khởi động:Cho trẻ đi, chạy để
khởi động trạng thái vận động:

Xoay cổ tay, cổ chân; bụng, lườn.
* Trọng động:

- Hô hấp: gà gáy
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, lên cao

- Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người
sang 2 bên

- Chân: Nhún chân
- Bật: Chụm tách chân

* Trò chơi: gieo hạt

x TDS TDS TDS TDS

5
Trẻ thực hiện một số động
tác phù hợp với các điệu

nhảy
ĐP2

 Trẻ thực hiện một số
động tác  Yoga phù hợp
với các kkhả năng

Tập các động tác yoga cơ bản x HĐC

Đi bằng gót chân liên tục
1,5m đúng kỹ thuật

Đi bằng gót chân liên tục
1,5 m

HĐH:Đi bằng gót chân liên tục
1,5 m t HĐH

8 3 NDCT

N
D
C
T

Ôn vận động đi bằng gót chân x HĐNT

9

4 Đi khụy gối liên tục 2m
đúng kỹ thuật

NDCT

Đi khụy gối liên tục 2m

N
D
C
T

HĐH:Đi khụy gối liên tục 2m x HĐH

Ôn VĐ :Đi khụy gối liên tục 2m t HĐG

Ôn VĐ :Đi khụy gối liên tục 2m t HĐNT

10 5 Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện vận động đi
bước lùi liên tiếp khoảng

3m

KQMĐ

Đi bước lùi liên tiếp 3m

N
D
C
T

HĐH Đi bước lùi liên tiếp 3m x HĐH

Ôn VĐ: Đi bước lùi liên tiếp 3m t HĐNT

Giữ được thăng bằng cơ thể
khi thực hiện vận động

bước đi liên tục trên ghế thể
dục

Đi bước thường trên ghế
thể dục

Trò chơi: Vượt chướng ngại vật hái
quả. t HĐNT

11 6 KQMĐ

K
Q
M
Đ

      HĐH:Đi bước thường trên ghế
thể dục x HĐH

Tô, vẽ được một số hình
đơn giản, gần gũi

KQMĐ Tô, vẽ hình

Tô màu đèn lồng, đầu lân để trang
trí trung thu t HĐC



Tô, vẽ được một số hình
đơn giản, gần gũi

KQMĐ Tô, vẽ hình
52 7

N
D
C
T

Vẽ hình tròn trên sân trường t HĐNT

Hình thành thói quen ăn
uống tốt, biết ăn nhiều loại

thức ăn khác nhau
Thói quen ăn uống tốt

Trò chuyện về các món ăn hàng
ngày, lợi ích của các món ăn đối với

sức khỏe.
t VSAN VSAN

69 8 TLHD

T
L
H
D

 Trò chuyện giáo  dục trẻ biết ăn
nhiều loại thức ăn, đa dạng các loại

thực phẩm
x VSAN VSAN

73 9
Có kỹ năng lau mặt đúng

thao tác. Biết tự lau mặt khi
được nhắc nhở

KQMĐ
Tập luyện thao tác lau
mặt

N
D
C
T

Thực hành  thao tác lau mặt x VSAN VSAN VSAN VSAN

Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn
gọn gàng, không rơi vãi,

không đổ thức ăn
Cách sử dụng bát, thìa

Pha nước hoa quả
Làm hoa quả dầm t HĐG HĐG

Làm nước ép rau má, nước ép cà rốt t HĐG

76 10 KQMĐ

K
Q
M
Đ

Hướng dẫn trẻ cách cầm thìa và bát,
biết tự xúc cơm ăn gọn gàng, không

rơi vãi
x VSAN VSAN

78

Biết một số hành vi văn
minh, thói quen tốt trong ăn

uống. Biết thực hiện khi
được yêu cầu.

Ăn từ tốn, không đùa
nghịch làm đổ vãi thức
ăn, không vừa nhai vừa

nói

Trò chuyện cùng trẻ về những thói
quen văn minh trong ăn uống t VSAN VSAN

Giáo dục trẻ thói quen văn minh
trong ăn uống t VSAN VSAN

11 KQMĐ

K
Q
M
Đ

Nhắc nhở trẻ Ăn từ tốn, không đùa
nghịch làm đổ vãi thức ăn, không

vừa nhai vừa nói
x VSAN VSAN

Nhận ra và biết tránh không
chơi ở những nơi nguy

hiểm

Một số khu vực nguy
hiểm

Trò chuyện về một số khu vực nguy
hiểm trong sân trường. t ĐTT ĐTT

90 12 KQMĐ

N
D
C
T

- Quan sát và trò chuyện với trẻ về
số khu vực nguy hiểm (khu vực

cổng trường)
x HĐNT

Biết tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên vật
liệu tái chế.(STEAM)

Tên gọi, đặc điểm, ứng
dụng của 1 số nguyên
vật liệu tái chế phù hợp
với dự án STEAM chủ

đề TMN

Trò chuyện cùng trẻ về dự án “ Làm
trống lắc trung thu” ( E1 ) t ĐTT

99 13 ĐP
Khám phá nguyên vật liệu làm

trống lắc trung thu
( E2, E3

x HĐNT

STT
KHỐI

STT
CĐ
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- Đặc điểm cấu tạo,
nguyên lí hoạt động đồ
chơi trường mầm non

Quan sát các loại trống lắc khác
nhau và cách làm (E5) t HĐC

14 HĐH: Khám phá trống lắc trung
thu ( E2, E3 ) x HĐH

104 15
Biết sử dụng 1 số đồ dùng
thiết bị làm các thí nghiệm

đơn giản.(STEAM)
ĐP Thí nghiệm với màu sắc Thí nghiệm: Bóng bóng xà phòng x HĐNT

Quan tâm đến số lượng,
nhận biết chữ số 2,  đếm
trên các đối tượng giống
nhau, đếm đến 2 và đếm

theo khả năng

 Nhận biết chữ số 2,  đếm
trên các đối tượng giống
nhau, đếm đến 2 và đếm

theo khả năng

Khám phá đồ vật, đồ chơi có số
lượng là 2. t HĐNT

Nhặt lá cây trong sân trường rồi
đếm theo khả năng. t HĐNT

Chơi quyển sách “ Bé vui cùng toán
học” t HĐG HĐG

Bảng chơi: số và số lượng t HĐG

140 16 KQMĐ

N
D
C
T

HĐH: số lượng 2-số 2 x HĐH

 Biết xếp tương ứng 1 - 1 Xếp tương ứng 1 - 1

HĐH:Xếp tương ứng 1 - 1 t HĐH

ôn : Xếp tương ứng 1 - 1 t HĐC

156 17 NDCT
N
D
C
T

Bảng chơi: Xếp tương ứng x HĐG

Nói được tên và địa chỉ của
trường, lớp; tên và công

việc của cô giáo và các cô
bác ở trường khi được hỏi,

trò chuyện.

Tên và địa chỉ của trường,
lớp; tên và công việc của
cô giáo và các cô bác ở

trường

Trò chuyện với bác lao công. t HĐNT

HĐH: Sao Sáng 4 bé yêu t HĐH

Tham quan phòng y tế t HĐNT
- Trò chuyện về tên trường, lớp học

công việc của cô giáo. t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Tham quan trò chuyện về trường
Sao sáng 4 t HĐNT

Trò chuyện về tên trường, lớp học
công việc của cô giáo. t ĐTT

Quan sát phòng bảo vệ t HĐNT
Chơi quyển sách: “Mầm non bé

yêu” t HĐG HĐG

Sách tiếng anh: My school t HĐG HĐG
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Nói được tên và địa chỉ của
trường, lớp; tên và công

việc của cô giáo và các cô
bác ở trường khi được hỏi,

trò chuyện.

Tên và địa chỉ của trường,
lớp; tên và công việc của
cô giáo và các cô bác ở

trường

Chơi bảng tiếng anh: Chọn đúng tên
theo hình t HĐG

Trò chuyện cùng bác bảo vệ t HĐNT

180 18 KQMĐ

N
D
C
T

HĐH : Lớp học thân yêu của bé x HĐH

Nói được họ tên và một vài
đặc điểm của các bạn, các
hoạt động của trẻ ở trường
khi được hỏi, trò chuyện

Họ tên và một vài đặc
điểm của các bạn, các

hoạt động của trẻ ở
trường

Xem tranh ảnh, trò chuyện về các
hoạt động của trẻ trong trường học t HĐC

19 KQMĐ

N
D
C
T

HĐH: An toàn trong trường mầm
non x HĐH

 Biết được các quyền, nghĩa
vụ/bổn phận của bản thân

và người khác

 Biết được các quyền,
nghĩa vụ/bổn phận của
bản thân và người khác

- Trò chuyện vói trẻ về quyền được
học tập của trẻ (QTE) t ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

QTE ĐP
Trò chuyện giáo dục trẻ biết cách

tôn trọng bạn bè, chia sẻ đồ chơi  và
đoàn kết cùng  bạn

x HĐC

185

Trẻ biết tên gọi, đặc điểm,
quy trình chế biến một số
món ăn đặc trưng cuả lễ

hội(STEAM)

20 Tết trung thu Bày mâm cỗ trung thu x HĐNT

Kể được tên và nói được
đặc điểm của một số ngày

lễ hội

Tên và đặc điểm của một
số ngày lễ hội

Quan sát cửa hàng bán đồ chơi trung
thu t HĐNT

186 21 NDCT

N
D
C
T

Trò chuyện về ngày Tết trung thu và
phong tục múa lân x x HĐNT

Có khả năng nghe hiểu và
làm theo được 2, 3 yêu cầu

liên tiếp

Nghe hiểu và làm theo
được 2, 3 yêu cầu liên

tiếp

Sử dụng các đồ dùng văn phòng
phẩm t HĐG

Bán các loại  sách truyện thiếu nhi t HĐG

Quà trung thu t HĐG

192 22 NDCT
N
D
C
T

Cửa hàng Sách Tiền Phong x HĐG HĐG

Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ đề

MN

Dạo chơi vườn cổ tích nghe truyện:
Món quà của cô giáo t HĐNT

HĐH:Truyện: Sóc Nâu đi học t HĐH

Nghe truyện: Gà tơ đi học t HĐC

STT
KHỐI

STT
CĐ
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Có khả năng nghe hiểu nội
dung truyện kể, truyện đọc
phù hợp với độ tuổi và chủ

đề thực hiện

Nghe hiểu nội dung
truyện kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và chủ đề

MN
195 23 NDCT

N
D
C
T

HĐH:Truyện: Sự tích múa lân
ngày Tết trung thu x HĐH

Có khả năng đọc thuộc bài
thơ, ca dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ đề thực

hiện

Đọc bài thơ, ca dao, đồng
dao phù hợp độ tuổi và

chủ đề Mầm non

HĐH: Thơ: Cô và mẹ t HĐH

Xưởng phim Disney t HĐG HĐG

Ôn bài thơ: Cô và mẹ t HĐC
Đọc bài thơ chữ to có hình ảnh minh

họa t HĐG HĐG

203 24 KQMĐ

N
D
C
T

Đọc thơ: Mèo con đi học x HĐC

209 25 Biết đặt và trả lời các câu
hỏi đơn giản

NDCT

Trả lời và đặt các câu hỏi:
"Ai?"; "Cái gì?"; "Ở
đâu?"; "Khi nào?"; "Để
làm gì?"

N
D
C
T

Quan sát nhà bếp, trò chuyện cùng
các cô bác cấp dưỡng x

212 26 Biết mô tả hành động của
các nhân vật trong tranh

KQMĐ
Mô tả hành động của các
nhân vật trong tranh

K
Q
M
Đ

Trẻ kể chuyện sáng tạo qua sa bàn
rối, qua tranh, rối tay x HĐG HĐG HĐG HĐG

225
Có khả năng tự làm một số

việc đơn giản trong sinh
hoạt hàng ngày

Bê ghế
Trẻ thực hành bê ghế về chỗ ngồi t VSAN VSAN VSAN VSAN

27 KQMĐ
T
L
H
D

Dạy trẻ bê ghế đúng cách x HĐC

Cố gắng thực hiện công
việc đơn giản được giao

Trải nghiệm thực tế:  xếp
dọn đồ dùng đồ chơi đúng

nơi quy định

Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi góc
tạo hình sau khi chơi xong t HĐC

Lao động tập thể
Nội dung: Lau đồ chơi trong sân

trường.
t HĐNT

Thực hành sắp xếp đồ chơi góc học
tập t HĐC

226 28 KQMĐ

T
L
H
D

Giáo dục trẻ biết xếp gọn đồ dùng
đúng nơi quy định x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Biết biểu lộ một số cảm
xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức

giận, ngạc nhiên

Biểu lộ trạng thái cảm
xúc, tình cảm phù hợp

qua cử chỉ, giọng nói, trò
chơi, hát, vận động, vẽ,

nặn, xếp hình

Trẻ đến lớp chọn biểu tượng ở bảng
và thể hiện cảm xúc với cô và các

bạn.
t ĐTT ĐTT

229 29 KQMĐ

N
D
C
T

Bảng chơi: Cảm xúc của bé x HĐG HĐG

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm Nội dung chủ đề

Hoạt động chủ đề

Hoạt
động
toàn
khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ:
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Thực hiện được một số quy
định ở lớp, nơi công cộng

phù hợp độ tuổi

Thực hiện một số quy
định ở lớp : Dọn dẹp và
sắp xếp đồ dùng, sau khi
chơi cất đồ chơi vào nơi
quy định, giờ ngủ không

làm ồn, vâng lời cô

Thực hành một số quy định về nơi
cất đồ dùng góc học tập t HĐC

234 30 KQMĐ

N
D
C
T

HĐH: Dạy trẻ cách chơi và giữ
gìn đồ chơi trong lớp x HĐH

Có khả năng hát đúng giai
điệu, lời ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài hát qua

giọng hát, nét mặt, điệu
bộ…

Hát đúng giai điệu, lời ca
và thể hiện sắc thái, tình
cảm của bài hát chủ đề

MN

Nghe bài hát: Trường chúng cháu là
trường mầm non t

HĐH : Dạy hát: Ngày vui của bé t HĐH

Chương trình “ Giọng hát Việt nhí t HĐG HĐG

254 31 KQMĐ

N
D
C
T

- HĐH: Dạy hát: Thùng thình
thùng thình x HĐH

Có khả năng vận động nhịp
nhàng theo nhịp điệu các
bài hát, bản nhạc với các

hình thức (vỗ tay theo nhịp,
tiết tấu, múa)

Vận động nhịp nhàng
theo giai điệu, nhịp điệu
của các bài hát, bản nhạc
phù hợp với chủ đề, độ
tuổi (CĐ: Trường MN)

HĐH: Vỗ tay theo nhịp " chim mẹ-
chim con " t

Chương trình “ Đồ rê mi” t HĐG HĐG

Hát, vận động cùng nhạc cụ âm
nhạc bài hát “ Cả tuần đều ngoan” t

255 32 KQMĐ

N
D
C
T

- HĐH :Dạy vận động minh
họa"Cô giáo em" x HĐH

257 33
Biết phối hợp và gắn kết
các nguyên vật liệu để tạo

ra sản phẩm(STEAM)
ĐP

Biết phối hợp và gắn kết
các nguyên vật liệu để
tạo ra sản phẩm phù hợp
với chủ đề: Trường mầm
non

HĐH: Làm trống lắc trung thu
( E4 ) x HĐH

Biết vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong

tròn tạo thành bức tranh có
màu sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong
tròn tạo thành bức tranh

có màu sắc và bố cục
(CĐ: MN)

HĐH: Vẽ cặp sách t HĐH
Tô vẽ hình theo chủ đề t HĐC

Vẽ theo ý thích t HĐC
Vẽ bản thiết kế “ Làm trống lắc

trung thu “ t HĐC

Vẽ đồ chơi tặng bạn t HĐG

Vẽ trường của bé t HĐG

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm Nội dung chủ đề

Hoạt động chủ đề

Hoạt
động
toàn
khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON"TMN

4
Lớp mình

rất vui

Trường chúng
cháu là trường

mầm non

An toàn trong
trường mầm

non

Dự án
STEAM

“Làm trống
lắc trung

thu”
Mục tiêu Nguồn Nội dung

N
g
u
ồ
n
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Biết vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong

tròn tạo thành bức tranh có
màu sắc và bố cục

Vẽ phối hợp các nét
thẳng, xiên ngang, cong
tròn tạo thành bức tranh

có màu sắc và bố cục
(CĐ: MN)

258 34 KQMĐ

N
D
C
T

- HĐH: Vẽ đồ chơi bé thích x HĐH

Biết phối hợp các kĩ năng
xếp hình để tạo thành các
sản phẩm có kiểu dáng,

màu sắc khác nhau

Phối hợp các kĩ năng xếp
hình, cắt, dán để tạo

thành các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc khác

nhau

Dán trang trí đầu lân t HĐG

Chắp ghép hình tạo thành ngôi
trường của bé t HĐC

261 35 KQMĐ
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Cắt dán đồ chơi tặng bạn x HĐC

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm Nội dung chủ đề

Hoạt động chủ đề

Hoạt
động
toàn
khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON"TMN

4
Lớp mình

rất vui

Trường chúng
cháu là trường

mầm non

An toàn trong
trường mầm

non

Dự án
STEAM

“Làm trống
lắc trung

thu”
Mục tiêu Nguồn Nội dung
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266 36
Biết lựa chọn dụng cụ để gõ
đệm theo nhịp điệu, tiết tấu

bài hát
KQMĐ

Lựa chọn dụng cụ âm
nhạc để gõ đệm theo nhịp
điệu bài hát

N
D
C
T

Dạy trẻ gõ trống múa lân x HĐC

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ THEO TỪNG ĐỘ TUỔI 36
                                                   Trong đó:  - Lĩnh vực thể chất 11

                                                                    - Lĩnh vực nhận thức 10
                                                                    - Lĩnh vực ngôn ngữ 5

                                                                    - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội 4
                                                                    - Lĩnh vực thẩm mỹ 6

Cộng tổng số nội dung phân
bổ vào chủ đề

35 36 34 32
Đón trả trẻ 5 5 4 4

Thể dục sáng 1 1 1 1
Hoạt động góc 9 10 9 7

Hoạt động ngoài trời 5 5 5 5
Vệ sinh - ăn ngủ 5 5 5 5

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm Nội dung chủ đề

Hoạt động chủ đề

Hoạt
động
toàn
khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON"TMN

4
Lớp mình

rất vui

Trường chúng
cháu là trường

mầm non

An toàn trong
trường mầm

non

Dự án
STEAM

“Làm trống
lắc trung
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Hoạt động chiều 5 5 5 5
Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0

Lễ hội 0 0 0 0
Hoạt động học 5 5 5 5

Trong đó:  - Giờ thể chất 1 1 1 1
                  - Giờ nhận thức 2 2 1 1
                  - Giờ ngôn ngữ 0 1 1 1

                  - Giờ TC-KNXH 0 1 0 0
                  - Giờ thẩm mỹ 2 0 2 2

STT
KHỐI

STT
CĐ

Mục tiêu năm Nội dung chủ đề

Hoạt động chủ đề

Hoạt
động
toàn
khối

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI VÀO CHỦ ĐỀ/THÁNG CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON"TMN

4
Lớp mình

rất vui

Trường chúng
cháu là trường

mầm non

An toàn trong
trường mầm

non

Dự án
STEAM

“Làm trống
lắc trung

thu”
Mục tiêu Nguồn Nội dung
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